Đặc tả cấu trúc thông tin mẫu Phiếu Phãu Thuật - Thủ Thuật
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	1000
	Quyết đinh 4469/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y Tế
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	2.22
	BacSiPhauThuat
	Bác sĩ phẫu thuật
	Chuỗi
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	2.23
	BacSiGayMeHoiSuc
	Bác sĩ GMHS
	Chuỗi
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	Mã cơ sở khám chữa bệnh
	Chuỗi
	25
	

	III
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Chuỗi Json:
{
"ID": 0,
"IDMauPhieu": 1020,
"MaBenhNhan": "",
"MaHoSo": "",
"SoVaoVien": "",
"HoVaTenBenhNhan": "",
"Tuoi": 30,
"GioiTinh": 1,
"SoYTe": "",
"BenhVien": "",
"MaKhoa": "",
"Khoa": "",
"Buong": "",
"Giuong": "",
"MaKhoaLamBenhAn": "",
"TenKhoaLamBenhAn": "",
"NgayVaoVien": "0001-01-01T00:00:00",
"ThoiGianPhauThuat": "0001-01-01T00:00:00",
"ChanDoanTruoc": "abc",
"ChanDoanSau": "abc",
"PhuongPhap": "",
"LoaiPhauThuat": "",
"PhuongPhapVoCam": "",
"BacSiPhauThuat": "",
"BacSiGayMeHoiSuc": "",
"PhauThuatVien": "",
"NgayKyPhauThuatVien": "0001-01-01T00:00:00",
"MaQuanLy":126987,
"NgaySinh": "0001-01-01",
"DiaChi": "",
"MaCSKCB": "",
"LuocDoPhauThuat": "",
"DanLuu": "",
"Bac": "",
"NgayRut": "0001-01-01T00:00:00",
"NgayCatChi": "0001-01-01T00:00:00",
"Khac": "",
"TrinhTuPhauThuat": ""
}
